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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Ngọc Anh 09/12/1994 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Nguyệt 

Viên, tỉnh 

Thanh Hóa 

27 Nguyễn 

Đức Thuận, 

phường Hàm 

Rồng, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 

học, Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Trung 

cấp 

(đang 

học CC) 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Ủy viên 

BTV Tỉnh 

đoàn, UV 

BTV 

Đảng ủy, 

Chủ 

nhiệm Ủy 

ban Kiểm 

tra, 

Trưởng 

ban Văn 

hóa - Xã 

hội 

HĐND 

phường 

Đảng ủy 

phường Hạc 

Thành 

03/10/2017 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

  



2 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

2 
Trương Quang 

Anh 
01/4/1998 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

36/34 

Nguyễn Hữu 

Liêu, Phường 

Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Quản lý 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

      

Lao động 

tự do; Bí 

thư Chi 

đoàn  

Tổ dân phố 

Đông Sơn 9 
      

3 Lê Thị Thu Hà 15/10/1979 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Đông Sơn, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Phố Sơn, 

phường Đông 

Tiến, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Bảo hộ 

lao 

động 

  
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B1  

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ, 

Phó Chủ 

tịch Ủy 

ban 

MTTQ 

VN 

phường, 

Chủ tịch 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ 

phường 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hạc 

Thành 

13/5/2011     

4 
Nguyễn Trọng 

Hải 
10/10/1965 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

02A ngõ 133 

Lê Lai, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp 

Điện 

ảnh 

  Sơ cấp   

Phó Bí thư 

Chi bộ, Tổ 

trưởng Tổ 

dân phố 

Tổ dân phố 

Đông Sơn 1 
14/01/2006 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Đông Sơn 

2011-

2016, 

2016-

2021; ĐB 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

2021-2026 

  



3 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

5 
Nguyễn Trung 

Hiếu 
30/7/2001 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Thanh 

Oai, thành 

phố Hà Nội 

10/326 Lê 

Lai, phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

        

Sinh viên, 

Bí thư Chi 

đoàn 

Tổ dân phố 

Đông Sơn 2 
      

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 
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